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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 396/TTr-UBND

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày  03  tháng  8   năm 2022


TỜ TRÌNH

Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng để tổ chức tham gia phiên tòa trực tuyến của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Ninh


Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh.


Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc Hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-CA-QP-BTP ngày 15/12/2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến;

Căn cứ Công văn số 503/BTP-TGPL ngày 23/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tham gia tổ chức phiên tòa trực tuyến và thực hiện chuyển đổi số; 

Căn cứ Công văn số 546/BTP-TGPL ngày 25/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tham gia tổ chức phiên tòa trực tuyến;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 63/TTr-STC ngày 29/7/2022; 

UBND tỉnh xin chủ trương Thường trực HĐND tỉnh về việc ban hành    tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng với 09 loại máy móc thiết bị của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Ninh theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm)


Kính trình Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến bằng văn bản./.

	Nơi nhận :
- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Các Sở: TC, Tư pháp;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC, KTTH
	TM.UBND TỈNH

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Ngô Tân Phượng


	Tiêu chuẩn, định mức MMTB chuyên dùng để tổ chức tham gia phiên tòa trực tuyến của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Ninh

	(Kèm theo Tờ trình số: 397/TTr-UBND  ngày  03  tháng 8 năm 2022 

của UBND tỉnh Bắc Ninh)


	STT
	Tên tài sản
	Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Thiết bị hội nghị truyền hình
	Bộ thiết bị nén, giải mã tín hiệu âm thanh, hình ảnh (Codec)
	Bộ
	1

	
	
	Bộ giải mã thành phần: 01
	
	

	
	
	Camera USB zoom quang 12X, full HD 1080p: 02
	
	

	
	
	Microphone đa hướng: 01
	
	

	
	
	Chất lượng video và hình ảnh HD 1080p
	
	

	
	
	Phụ kiện, dây cáp
	
	

	
	
	Điều khiển từ xa cho Codec và Camera
	
	

	2
	Bộ xử lý trung tâm
	Có thể kết nối 80 micro trong một hệ thống
	Bộ
	1

	
	
	Tích hợp sẵn công suất 80 W  cho các hệ thống loa rời
	
	

	
	
	Đáp tuyến tần số : 50 Hz ÷ 18 kHz tại -3 dB
	
	

	
	
	Tổng độ méo hài hòa : < 1 %
	
	

	
	
	tỉ lệ tín hiệu/ nhiễu : > 80dB
	
	

	
	
	Có thể kết nối 2 bộ xử lý để mở rộng hệ thống thành 160 micro
	
	

	
	
	Số lượng đầu vào 7
	
	

	3
	Micro: gồm 12 micro đại biểu và 01micro chủ toạ.
	Micro đại biểu: Được kết nối với bộ xử lý trung tâm bằng kết nối mạng Cat 5e ( RJ45)
	Bộ
	1

	
	
	Loại micro electret
	
	

	
	
	Búp hướng: hypercardioid
	
	

	
	
	Độ nhạy: 65db
	
	

	
	
	Đáp tuyến tần số (-3dB): 70 Hz ÷ 18 kHz
	
	

	
	
	Công suất loa đi kèm micro:1 W
	
	

	
	
	Trọng lượng 1 kg
	
	

	
	
	Micro chủ tọa: Được kết nối với bộ xử lý trung tâm bằng kết nối mạng Cat 5e ( RJ45)
	
	

	
	
	Loại micro electret
	
	

	
	
	Búp hướng : hypercardioid
	
	

	
	
	Độ nhạy : 65db
	
	

	
	
	Đáp tuyến tần số (-3dB): 70 Hz ÷ 18 kHz
	
	

	
	
	Công suất loa đi kèm micro :1 W
	
	

	
	
	Công tắc nhấn khóa và kích hoạc micro ở chế độ ưu tiên
	
	

	
	
	Trọng lượng 1 kg
	
	

	4
	Máy chiếu vật thể
	Độ sáng: White LED x 2 (variable LED Light)
	Bộ
	1

	
	
	Độ phân giải: ≥ Full HD (1.920 x 1.080)
	
	

	
	
	zoom quang 12X, kết nối HDMI, độ phân giải 1080p
	
	

	5
	Smart Ti vi 4K 75 inch (bao gồm kệ ti vi di động và giá treo tường đa năng
	Smartivi 4K, HĐH Android, 75: "
	Bộ
	2

	
	
	
	
	

	6
	Hệ thống âm thanh (bao gồm: 04 loa treo tường và 01 amply cho hệ thống âm thanh)
	Loa treo tường: Đáp tuyến tần số 100 Hz - 20000 Hz
	Bộ
	1

	
	
	Thanh áp tối đa : 102 dB
	
	

	
	
	Góc mở ngang x dọc : 180 x 170 độ
	
	

	
	
	Công suất đỉnh : 60 W
	
	

	
	
	Trở kháng : 8 ohms
	
	

	
	
	Cấu hình : woofer 3.5' x 1, tweet 1''x1 Chuẩn kháng bụi nước IP 55
	
	

	
	
	Amply cho hệ thống âm thanh
	
	

	
	
	Công suất tích hợp bộ trộn âm thanh Với 4 cổng vào XLR
	
	

	
	
	Có kết nối RCA
	
	

	
	
	Nguồn điện áp ra : 100 / 70 V
	
	

	
	
	Công suất 120 W RMS
	
	

	
	
	Đáp tuyến tần số : 50 Hz ÷ 15 kHz
	
	

	
	
	Độ méo:<1.5% tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu:>85dB nhiễu xuyên âm :>85dB
	
	

	7
	Laptop
	Màn hình 16" độ phân giải (2560 x 1600) AMD Ryzen R7-5800H (16MB, up to 4.40GHz) hoặc Intel Core I5 (3.1Ghz, 4 core)
	Bộ
	2

	
	
	Ram 16 GB Graphic card 2 GB 3200Mhz
	
	

	
	
	Ổ cứng: 512 GB SSD
	
	

	
	
	Hệ điều hành: Windows
	
	

	8
	Thiết bị lưu điện
	- Công suất: 2200VA/1200W
	Bộ
	1

	
	
	- Công nghệ: Line Interactive
	
	

	
	
	- Dạng sóng: bước sóng vuông mô phỏng hình sin
	
	

	
	
	- Dải điện áp đầu vào: 140 – 300V
	
	

	
	
	- Điện áp ra: 230 VAC ± 10%
	
	

	
	
	- Số lượng cổng nguồn ra: ≥ 4
	
	

	
	
	- Bộ ổn định điện áp
	
	

	
	
	Tủ Rack 15U thiết kế chuẩn 19 inch, W600xD600mm.
	
	

	9
	Thiết bị định tuyến, cân bằng tải, chuyển mạch
	Cổng WAN Gigabit, RJ-45:>=2
	Bộ
	1

	
	
	Cổng LAN Gigabit, RJ-45:>=5
	
	

	
	
	Có cổng USB cho phép kết nối USB 3G,4G…
	
	

	
	
	NAT Session:>=60.000
	
	

	
	
	NAT Throughtput :>= 800Mbps,Dây mạng CAT 6
	
	


